
KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 4 LỚP CHỒI 1 

(08/04/2025 - 11/04/2025) 
 

MỤC TIÊU 

- Trẻ nhận biết số lượng trong phạm vi 8, chữ số 8. 

- Trẻ biết phối hợp tay, mắt, chân để thực hiện bài tập tổng hợp lăn bóng, di chuyển theo bóng và 

nhảy lò cò. 

 - Trẻ biết ý nghĩa, nội dung câu chuyện ”Thần gió”. 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu như giấy, ống hút, đũa tre,… để tạo thành chong chóng 

theo ý thích. 

 - Trẻ thuộc và hát đúng giai điệu bài hát “Mây và gió”. 

 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ CHUYỆN 

 

NGHỈ GIỖ 

TỔ HÙNG 

VƯƠNG 

Trò chuyện về 

lợi ích của gió 

đối với con 

người. 

Trò chuyện 

về cách tạo 

ra gió. 

- Trò chuyện 

về gió tự 

nhiên và gió 

nhân tạo. 

Trò chuyện 

về ngày nghỉ 

cuối tuần của 

bé. 

GIỜ HỌC 

PTNT: 

Toán “Nhận 

biết số lượng 

8, chữ số 8”. 

 

PTTC: 

Lăn bóng di 

chuyển theo 

bóng và 

nhảy lò cò. 

 

PTNN:  

Kể chuyện 

“Thần gió” 

PTTM:  

Tạo hình 

“Làm chong 

chóng giấy” 

PTTM:  

-Hát: 

 “ Mây và 

gió”. 

VCTL 

Góc Toán: 

- Nhận biết nhóm có số lượng 8, chữ số 8. 

- Đồ dùng: Thẻ hình hình học các loại, thẻ số, bài tập toán, thước, ... Cô 

hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ. 

- Góc tạo hình:  

-  Đồ dùng: Giấy A4, nắp chai, keo hai mặt, keo sữa, bút màu, đất nặn, kẽm 

lông, … Vở bài tập tạo hình. 

- Trẻ thực hiện làm chong chóng theo ý thích. 

Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng: Tranh minh họa câu chuyện về mưa, nước, gió, rối ngón, rối tay, 

rối que, … trẻ chơi đọc thơ, kể chuyện theo ý thích. 

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện, đọc thơ. 

Góc phân vai: 

-  Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sĩ,… 

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, chuồng thú, 

hồ bơi,… 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích  

Góc đọc sách: 



- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. 

- Đồ dùng: Sách các loại. 

Góc âm nhạc: 

- Hát, vận động nhịp nhàng theo giai điệu các bài hát chủ đề yêu thích. 

- Đồ dùng: Loa, phách tre, gáo dừa, lục lạc, trống,..... 

HĐNT 

NGHỈ GIỖ 

TỔ HÙNG 

VƯƠNG 

Chơi vận 

động: Bật 

qua chướng 

ngại vật 

Chơi tự do 

- Chơi các trò 

chơi trên sân, 

cắp cua, nhảy 

qua vật cản… 

Chơi dân 

gian: “Kéo 

co” 

Chơi tự do 

- Chơi với đồ 

chơi trên sân 

trường, 

 

Quan sát: 

Cây lá lốt 

Chơi dân 

gian: 

“Kéo cưa lừa 

xẻ” 

Chơi tự do: 

- Chơi với cát, 

nước và các 

trò chơi 

trong sân 

trường. 

Quan sát:  

Chong chóng 

Chơi vận 

động: Chong 

chóng xoay 

Chơi tự do 

Câu cá, bán 

hàng, … 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Biết rửa tay trước khi ăn, tự lấy thức ăn, không làm đổ thức ăn. 

- Chờ đến lượt. 

- Mời cô, mời bạn khi ăn. 

VỆ SINH 

 

- Tiếp tục rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Trẻ tự trải nệm, lấy gối về đúng chỗ. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

NGHỈ GIỖ 

TỔ HÙNG 

VƯƠNG 

- Nghe hát: 

 “ Làn gió”. 

- Chơi tự do. 

 

- Làm bài 

tập tạo hình. 

- Chơi 1 số 

trò chơi tập 

thể 

 

- Làm bài tập 

toán. 

- Đọc thơ 

“Gió ơi gió 

à”.  

- Làm bài tập 

khoa học 

- Chơi tự do 

và ra về. 

 

  



KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 04 LỚP CHỒI 2 

(7/4/2025 - 11/4/2025) 

MỤC TIÊU 

- Trẻ biết tách nhóm đồ vật có số lương 6 ra làm 2 phần 

- Trẻ biết được tên truyện, tên nhân vật, hiểu được nội dung câu chuyện “Qua đường” 

- Trẻ thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu ,múa minh họa theo lời bài hát :Anh phi công ơi 

- Trẻ tìm hiểu về PTGT hàng không 

- Trẻ biết tên VĐCB “bò chui qua cổng đi trên ghế thể dục”, trẻ thực hiện đúng tư thế 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện 

về thời tiết 

buổi sáng 

Trò chuyện 

về các 

PTGT hàng 

không 

Trò chuyện về 

công việc chú 

phi công 

Trò chuyện 

về các PTGT 

mà trẻ biết 

Trò chuyện về 

cách bảo vệ 

sức khoẻ mùa 

nóng 

GIỜ HỌC 

Nghỉ lễ giỗ 

tổ Hùng 

Vương 

PTTM: Dạy 

hát “anh phi 

công ơi ” 

PTNN:Chuyện 

“Qua đường” 

PTNT:MTXQ 

Tìm hiểu về 

một số PTGT 

hàng không” 

 

PTTM: Vẽ 

“Máy bay” 

VCTL 

Góc Toán:  

-  Sắp xếp theo mẫu, tách nhóm trong phạm vi 6…. 

- Đồ dùng: Thẻ hình các loại, thẻ hình hình học, bài tập toán, ... Cô hướng 

dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ. 

- Góc tạo hình:  

-  Làm thùng rác, tô màu tranh bảo vệ môi trường, PTGT… 

-  Đồ dùng: Giấy A4, nắp chai, keo hai mặt, keo sữa, bút màu, đất nặn, kẽm 

lông, … Vở bài tập tạo màu nước, cọ vẽ, khay pha màu,….. hình. 

Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng:  Kể chuyện theo tranh -Tranh minh họa câu truyện “ Qua đường”, 

rối ngón, rối tay, rối que, đọc thơ và kể chuyện theo ý thích cùng bạn 

Góc phân vai: 

-  Đồ dùng: Đồ chơi thợ sửa xe, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hàng. … 

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh,PTGT … 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích, và xây dựng công trình theo mẫu… 

Góc âm nhạc: 

-Trẻ hát múa vận động các bài hát mà trẻ biết. 

- Đồ dùng: nhạc thiếu nhi, dụng cụ âm nhạc, nơ hoa đeo tay, vòng hoa, khăn 

von…. 

HĐNT 

Quan sát: 

Không gian 

xanh vườn 

Quan sát:  

Nhà xe 

Chơi dân 

Quan sát:   

Quan sát bầu 

trời 

Quan sát:   

Hoa mười giờ 

TCVĐ:  

Quan sát: 

PTGT trước 

cổng trường 



trường 

TCVĐ: 

Chim bay 

cò bay 

Chơi tự do 

- Chơi các 

đồ chơi liên 

hoàn trong 

sân trường 

gian: 

Bịt mắt đập 

bóng 

Chơi tự do 

Câu cá, chơi 

với cát 

Chơi dân 

gian: 

Rồng rắn lên 

mây 

Chơi tự do 

- Chơi các trò 

chơi trên sân, 

bật chụm tách 

chân vào ô 

Cướp cờ 

Chơi tự do 

- Chơi với đồ 

chơi Cô tự tạo 

 

TCVĐ:  

Tín hiệu đèn 

Chơi tự do: 

- Chơi với cát, 

nước và các 

trò chơi trong 

sân trường 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn, bàn trực nhật. 

-  Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

-  Biết ăn hết xuất để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và có đủ chất dinh 

dưỡng 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống, không làm rơi vãi thức ăn ra bàn... 

VỆ SINH 

 

- Rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ tự vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 

- Trẻ cùng cô trải nệm và tự lấy gối về đúng chỗ. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

- Sử dụng đúng ly, bàn chải đánh răng của mình. 

- Giữ trật tự khi vào giờ ngủ. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-  Làm vở 

bài tập 

MTXQ 

- Chơi tự 

do. 

- Chơi tự do 

với đồ chơi 

trong lớp 

- Ôn lại câu 

chuyện đã 

học 

 

- VĐTN với 

các bài hát 

thiếu nhi. 

- Làm vở bài 

tập toán 

- Làm bài tập 

trong vở khoa 

học và xã hội 

- Chơi tự do. 

 

- Đọc câu đố 

các PTGT… 

- Tuyên dương 

bé ngoan cuối 

tuần.  

- Chơi tự do 

và ra về. 

 

  



KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 4 

LỚP CHỒI 3 

(07/04/2025 - 11/04/2025) 

MỤC TIÊU 

- Trẻ nghe hiểu và đọc thuộc thơ “Tàu hỏa”. Biết đặc điểm và công dụng, lợi ích của tàu 

hỏa. 

- Trẻ hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện  “ Đoàn tàu màu xanh” 

- Trẻ biết vận động minh họa theo giai điệu bài hát “ Mời lên tàu lửa”. 

- Trẻ biết bật chụm tách chân theo ô vẽ đúng cách và phối hợp ném trúng đích đứng. 

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ nét thẳng đứng, nét ngang, nét cong tròn khép kín... phối 

hợp với kỹ năng tô màu để tạo hình thành chiếc xe lửa theo ý thích. 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Nghỉ lễ Giỗ 

tổ Hùng 

Vương 10/3 

Âm lịch 

Trò chuyện 

về phương 

tiện giao 

thông đường 

sắt 

 

Trò chuyện 

về đường 

ray xe lửa 

Trò chuyện 

về kỹ năng 

khi đi tàu 

lửa 

- Trò 

chuyện về 2 

ngày nghỉ 

cuối tuần 

GIỜ HỌC 

Nghỉ lễ Giỗ 

tổ Hùng 

Vương 10/3 

Âm lịch 

PTNT: Tìm 

hiểu về 

phương tiện 

giao thông 

đường sắt 

 

PTTM: Tạo 

hình “Vẽ 

tàu hỏa” 

 

 

 

PTTC: Bật 

chụm tách 

chân theo ô 

vẽ và ném 

đích thẳng 

đứng. 

PTTM: 

VĐMH 

“Mời lên tàu 

lửa” 

- PTNN: Kể 

chuyện 

“Đoàn tàu 

màu xanh” 

 

VCTL 

Góc Toán:  

-  Ôn tách , gộp số lượng trong phạm vi 5 

- Đồ dùng: Thẻ hình hình học các loại, thẻ số, bài tập toán, ... Cô hướng 

dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ. 

- Góc tạo hình:  

-  Đồ dùng: Giấy A4, nắp chai, keo hai mặt, keo sữa, bút màu, đất nặn, 

kẽm lông, … Vở bài tập tạo hình. 

- Trẻ thực hiện vẽ, cắt, xé dán, …để tạo hình xe lửa. 

Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng: Tranh minh họa câu chuyện, bài thơ về phương tiện giao 

thông đường sắt , … trẻ chơi đọc thơ, kể chuyện theo ý thích. 

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện, đọc thơ. 

Góc phân vai: 

-  Đồ dùng,trang phục của chú lái tàu, hành khách đi tàu. 



- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, đường ray, các loại hoa, cây xanh, rau 

củ, đèn giao thông,… 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích  

Góc đọc sách: 

- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. 

- Đồ dùng: Sách các loại. 

Góc âm nhạc: 

- Hát, vận động nhịp nhàng theo giai điệu các bài hát chủ đề yêu thích. 

- Đồ dùng: Loa, phách tre, gáo dừa, lục lạc, trống,..... 

HĐNT 

Nghỉ lễ Giỗ 

tổ Hùng 

Vương 10/3 

Âm lịch 

Quan sát: 

Mô hình 

đường ray 

xe lửa 

Chơi dân 

gian: Rồng 

rắn lên mây 

Chơi tự do 

Câu cá, bán 

hàng, … 

Chơi dân 

gian: Dung 

dẳng dung 

dẻ 

Chơi tự do: 

- Chơi với 

cát, nước và 

các trò chơi 

trong sân 

trường. 

Quan sát:  

Mô hình nhà 

ga xe lửa 

Chơi dân 

gian: Nhảy 

bao bố 

Chơi tự do 

- Chơi với 

đồ chơi trên 

sân trường. 

 

TCVĐ:Bò 

chui qua 

chướng ngại 

vật 

Chơi tự do 

- Chơi xe 

- Câu cá, 

bán hàng : 

cô hướng 

dẫn và chơi 

cùng trẻ. 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Biết rửa tay trước khi ăn, tự lấy thức ăn, không làm đổ thức ăn. 

- Chờ đến lượt. 

- Mời cô, mời bạn khi ăn. 

VỆ SINH 

 

- Tiếp tục rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Trẻ tự trải nệm, lấy gối về đúng chỗ. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Nghỉ lễ Giỗ 

tổ Hùng 

Vương 10/3 

Âm lịch 

Đọc thuộc 

thơ “ Tàu 

hỏa” 

- Làm bài 

tập khoa 

học 

- Chơi tự do 

và ra về. 

- Làm bài 

tập toán. 

- Chơi tự do 

và ra về. 

-Ôn vận 

động minh 

họa theo 

giai điệu bài 

hát “ Mời 

lên tàu lửa”. 

- Chơi tự do. 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 4 LỚP CHỒI 4 

(7/04/2025 -11/04/2025) 

MỤC TIÊU 

-  Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện, qua đó trẻ biết được ban ngày , ban đêm, mặt trăng, 

mặt trời  

- Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu mở để làm thành con đom đóm. 

- Trẻ biết thực hiện kỹ năng bật từ trên cao xuống cách mặt đất 50 cm 

- Trẻ biết tự cột dây nơ cho hộp quà  
-  - Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 6 

 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Nghỉ lễ Trò chuyện về 

những nơi, 

những cảnh 

mà trẻ nhìn 

thấy sau hai 

ngày nghỉ của 

bé 

 

Trò chuyện 

chú thỏ con 

Trò chuyện 

về công dụng 

của thướt đo 

Trò chuyện 

về các đồ 

dung trong 

lớp 

GIỜ HỌC 

Nghỉ lễ PTTM: Làm 

chú đom 

đóm 

     

 

PTNN:  
Sự tích ngày 

và đêm 

PTTC:  

-   Bật nhảy 

từ trên cao 

xuống 

 

PTNT: 

-  LQVT:  

Tách gộp 

trong phạm 

vi 6 

KNS: Cột 

dây nơ 

 

VCTL 

Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về các con vật với dụng cụ âm nhạc 

khác nhau  

- Góc đọc sách : xem tranh, ảnh , truyện cổ tích, động vậ, ...( Trẻ biết 

cách lật và mở sách,  Trẻ biết Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để 

xem tranh ảnh.)) 

- Góc toán: Domino, tìm hình tương ứng với chữ số, tách gộp trong 

phạm vi 6, sao chép chữ số trong phạm vi 10,…( Trẻ biết trao đổi, thoả 

thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chơi 

- Góc tạo hình: Vẽ tranh về các con vật, làm thiệp, con vật, Làm xe từ 

NVL  từ các nguyên vật liệu mở… 

- Góc xây dựng: Phối hợp các hành động xếp chồng và đặt các chi tiết 

hình khối cạnh nhau để tạo ra mô hình. ( Nhắc nhở Khi chơi trẻ nói 

giọng vừa đủ nghe, không làm ồn ào ảnh hưởng đến góc khác 

- Góc văn học: Bu bu xả rác 

 - Góc phân vai: thợ uốn tóc - cửa hàng bán xe    
- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. Đồ dùng: Sách các loại 

 



HĐNT 

Quan sát:    

Nghỉ lễ 

Quan sát: 

Thời tiết hôm 

nay    

Chơi dân 

gian: 

 Cưỡi 

ngựa.Nhảy 

bao bố 
Chơi tự do 

-  Bật vào ô 

màu xanh - 

kẹp bóng đi 

trong đường 

hẹp nhảy lò 

cò, bật liên 

tục vào 

vòng, đi đập 

và bắt bóng 

Quan sát:  

Cây chuối 

TCVĐ:  

Rồng rắn lên 

mây 

Chơi tự do 

Câu cá, ném 

vòng cổ chai 

Quan sát:    

Vườn bí 

Chơi dân 

gian: 

Lộn cầu vòng 

Chơi tự do: 

Chơi với cát, 

nước và các 

trò chơi trong 

sân trường 

Quan sát:  

Cây xanh 

trong trường 

TCDG: 

Ô ăn quan 

Chơi tự do 

-  Bật vào ô 

màu xanh - 

kẹp bóng đi 

trong đường 

hẹp nhảy lò 

cò, bật liên 

tục vào 

vòng, đi đập 

và bắt bóng 

GIỜ ĂN 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: Biết ăn nhiều loại thức ăn, 

ăn từ tốn, không nói chuyện trong giờ ăn, biết chờ đến lượt. Không cười đùa 

trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt 

 

VỆ SINH 

 

- Rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- - Biết tự giác đánh răng sau khi ăn. 

NGỦ 

- Trẻ cùng cô trải nệm và tự lấy gối về đúng chỗ. 

Trẻ biết lấy gối vào chỗ ngủ , ngủ không nói chuyện,cất gối khi thức dậy 
 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Nghỉ lễ  - Chơi tự do 

với đồ chơi 

trong lớp 

- Làm bài tập 

trong vở khoa 

học và xã hội 

- Làm bài 

tập trong 

phiếu tạo 

hình 

- Chơi tự do. 

 

- Ôn lại bài  
thơ đã học. 
 

- Đọc đồng 

dao “Lộn cầu 

vòng” 

- Chơi tự do 

và ra về. 

 

  



KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 4 LỚP CHỒI 5 

(07/4/2025 - 11/4/2025) 

MỤC TIÊU 

- Trẻ hiểu qui định một số biển báo cấm dừng, cấm quẹo phải, cấm queo trái, đường dành cho 

người đi bộ.  

- Trẻ biết đếm đến 5, biết gộp 2 nhóm đối tượng để thành 1 nhóm có số lượng 5.  

- Trẻ nhớ tên câu chuyện, các nhân vật và trình tự diễn biến của câu chuyện 

- Trẻ nhận biết được một số loại thực phẩm và món ăn quen thuộc 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ CHUYỆN 

 

Nghỉ giỗ tổ 

Hùng Vương 

Trò chuyện về 

những ngày 

nghỉ cuối tuần 

của bé 

Trò chuyện 

về thời gian 

Trò chuyện 

về tín hiệu 

đèn giao 

thông, cách 

đi tham gia 

giao thông 

Trò chuyện 

về một số 

loại thực 

phẩm mà bé 

biết 

GIỜ HỌC 

 PTNT: 

- Khám phá: 

Trò chuyện về 

qui định 1 số 

biển báo 

PTNT: 

- LQVT:  

Gộp 2 nhóm 

đối tượng có 

số lượng 

trong phạm 

vi 5 

PTNN: 

-  Kể chuyện: 

Kiến con đi ô 

tô 

 

PTTC:  

- Nhận biết 1 

số món ăn 

quen thuộc 

VCTL 

Góc Toán:  

- Tách gộp trong phạm vi 4, 5 

- Đồ dùng: Thẻ hình các loại, thẻ hình hình học, bài tập toán, ... Cô hướng dẫn 

trẻ chơi và chơi cùng trẻ. 

- Góc tạo hình:  

- Trang trí thiệp; vẽ, tô màu các loại phương tiện giao thông 

- Đồ dùng: Giấy A4, nắp chai, keo hai mặt, keo sữa, bút màu, đất nặn, kẽm 

lông,… Vở bài tập tạo hình. 

Góc kể chuyện:  

- Đồ dùng: Kể chuyện theo tranh - Tranh minh họa câu truyện Kiến con đi ô 

tô, rối ngón, rối tay, rối que, đọc thơ cùng bạn: Trên đường, trẻ chơi đọc thơ, 

kể chuyện theo ý thích. 

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện, đọc thơ. 

Góc phân vai: 

- Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hàng.  

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

- Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, … 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích 

Góc đọc sách: 

- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. Đồ dùng: Sách các loại. 

HĐNT 

 Quan sát:  

Quan sát 

vườn rau của 

Quan sát:   

Quan sát sân 

trường 

Quan sát:   

Quan sát dây 

trầu bà 

Quan sát:   

Quan sát 

vườn cây của 



trường 

Chơi dân 

gian: 

Ô ăn quan 

Chơi tự do 

Câu cá, ném 

vòng cổ chai 

 

Chơi dân 

gian: 

Cắp cua 

Chơi tự do 

- Chơi các trò 

chơi trên sân, 

ném vòng cổ 

chai 

 

TCVĐ:  

Rồng rắn lên 

mây 

Chơi tự do 

- Chơi với đồ 

chơi trên sân 

trường 

 

bé 

TCVĐ:  

Mèo đuổi 

chuột 

Chơi tự do: 

- Chơi với 

cát, nước và 

các trò chơi 

trong sân 

trường 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn, bàn trực nhật. 

- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

- Biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn 

khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng 

- Mời cô, mời bạn khi ăn. 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống. 

VỆ SINH 

 

- Rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ tự vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 

- Trẻ cùng cô trải nệm và tự lấy gối về đúng chỗ. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

- Sử dụng đúng ly, bàn chải đánh răng của mình. 

- Giữ trật tự khi vào giờ ngủ. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 - Làm bài tập 

trong vở khoa 

học và xã hội 

- Chơi tự do. 

- Làm bài 

tập trong vở 

bài tập Toán 

- Chơi tự do 

với đồ chơi 

trong lớp 

- Ôn lại các 

bài thơ, câu 

truyện đã học 

- Chơi tự do. 

 

- Đọc dồng 

dao “Kéo cưa 

lừa xẻ” 

- Chơi tự do 

và ra về. 

 

 

 

 


